











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : VÕ THỊ KIM THƯ
Họ và tên khai sinh     : VÕ THỊ KIM THƯ
Quê quán

   :  Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi



              
   Thành phố Hồ Chí Minh
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng: VÕ THỊ KIM THƯ   Nam, Nữ: Nữ
- Họ và tên khai sinh: VÕ THỊ KIM THƯ
- Các bí danh: không có
- Sinh ngày:  16 tháng  09  năm  1990
- Nơi sinh: Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi -Thành phố Hồ Chí Minh
- Quê quán: Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi -Thành phố Hồ Chí Minh
- Nơi ở hiện nay: 204/7 đường Nguyễn Thị Đặng - Tổ 14 - Khu phố 3 - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng viên
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Luật Kinh tế
Học vị: Thạc sỹ


 Học hàm: / 

- Lý luận chính trị: Sơ cấp chính trị
- Ngoại ngữ: TOEIC 530, B1
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 07/05/2005 tại Chi Đoàn trường THCS Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): /

 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): /

- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1……………………………………………………….

2………………………………………………………..
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1990 đến 1996: Còn nhỏ, ở với gia đình, tại số 6A-Tổ 9B - xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh 
- Từ  năm 1996 đến 2001: Học sinh Trường Tiểu học Phước Vĩnh An
- Từ năm 2001 đến 2005: Học sinh Trường THCS Phước Vĩnh An
- Từ năm 2005 đến 2008: Học sinh Trường THPT Củ Chi
- Từ năm 1996 đến 2008: ở tại số 6A-Tổ 9B - xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh 
- Từ năm 2008 đến 2012: Sinh viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Cư ngụ tại: số 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 13 - Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ năm 2012 đến 2015: Nhân viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Cư ngụ tại: tại địa chỉ số 300A - Nguyễn Tất Thành- Phường 13- Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
- Từ năm 2015 đến Nay 2022: Giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh tại đại chỉ số 390 Hoàng Văn Thụ - Phường 4- Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh, Cư ngụ tại: 204/7 đường Nguyễn Thị Đặng - Tổ 14 - Khu phố 3 - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh …….
- Hiện nay đang tạm trú tại: 

NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 01 năm 2013 đến tháng 04 năm 2015  Làm nhân viên ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành tại địa chỉ số 300A - Nguyễn Tất Thành- Phường 13- Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh
 Chức vụ: Nhân viên
Từ tháng 09 năm 2015 đến nay làm giảng viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  tại đại chỉ số 390 Hoàng Văn Thụ - Phường 4- Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh                    Chức vụ: Giảng viên
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	
	
	
	
	

	Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh
	Luật Hành chính
	2008 - 2012
	Chính quy
	Đại học

	Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh
	Luật Kinh tế
	2013 - 2015
	Chính quy
	Thạc sĩ

	Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp Long An
	Ngôn ngữ Anh
	2020 - 2022
	Chính quy
	Đại học

	Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh
	Tin học B
	2012
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh
	Tin học - IC3
	2019
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trung tâm ngoại ngữ Phan Sào Nam
	Tiếng Anh - B
	2005
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Công ty Cổ phần IIG Việt Nam
	TOEIC 530
	2011
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh
	Tiếng Anh- B1
	2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
	Bồi dưỡng NVSP cho GV ĐH, CĐ
	2013
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Bình
	Lý luận chính trị
	2016
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Bằng Sơ cấp Lý luận chính trị

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ĐI NƯỚC NGOÀI
Không.
KHEN THƯỞNG
Không.
KỶ LUẬT
Không.
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Võ Văn Tư

Sinh năm: 1966 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Quê quán: Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc:   Kinh                            Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông nghiệp

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1966 đến 1976: Còn nhỏ ở với gia đình và đi học tại Ấp 2- Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 1976 đến nay 2022: Làm nông nghiệp tại Ấp 2- Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 2- Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
2. Mẹ ruột: Tô Thị Lượm           Sinh năm: 1967 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc:   Kinh         Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1967 đến 1978: Còn nhỏ ở với gia đình và đi học tại Ấp Bàu Sim - Xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh 

- Từ năm 1978 đến nay 2022: Buôn bán ở tại số 6A - Tổ 9B - Đường Hương Lộ 2 - Ấp 3 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại:Số 6A - Tổ 9B - Đường Hương Lộ 2 - Ấp 3 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
3. Vợ:hoặc chồng:  Phạm Văn Hùng      Sinh năm: 1987 tại Đăklăk

Quê quán: Xã Bách Thuận - Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Thanh tra viên Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1987 đến 1992: Từ nhỏ sống với ba mẹ tại thôn 12- Xã EaTu - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăklăk.
- Từ năm 1992 đến 1997: Học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Bé, ở tại địa chỉ Quốc lộ 26 - Xã Hòa Đông - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đăklăk
- Từ năm 1997 đến 2002: Học sinh trường cấp II, III Thắng Lợi, ở tại địa chỉ Xã Hòa Đông - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đăklăk. 
- Từ năm 2002 đến 2006: Học sinh trường THPT Quang Trung, ở tại địa chỉ địa chỉ Quốc lộ 26 -Xã Hòa Đông - Huyện Krông Pắc - Tỉnh Đăklăk

- Từ năm 2006 đến 2007: ờ nhà phụ mẹ làm nông tại địa chỉ thôn 12 - Xã EATU -Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đăklăk

- Từ năm 2007 đến 2012: Sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Cư ngụ tại:  địa chỉ số 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 2012 đến 2015: Nhân viên công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Thiên Hải, Cư ngụ tại: tại địa chỉ số 218 đường Tân Hương - Q. Tân Phú -Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ 2015 đến nay 2022: Thanh tra viên Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh - đội thanh tra địa bàn quận Gò Vấp, Cư ngụ tại: 204/7 đường Nguyễn Thị Đặng - Tổ 14 - Khu phố 3 - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12- Thành phố Hồ Chí Minh
địa chỉ hẻm 1401/22 đường Phan Văn Trị - Phường 10 - Quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện đang cư trú tại:.

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
4. Con ruột:  Phạm Khánh Ngọc         Sinh năm: 2017  tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Bách Thuận - Huyện Vũ Thư -Tỉnh Thái Bình

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: còn nhỏ

- Từ năm 2017 đến nay còn nhỏ, ở với gia đình tại 204/7 đường Nguyễn Thị Đặng - Tổ 14 - Khu phố 3 - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12- Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: 204/7 đường Nguyễn Thị Đặng - Tổ 14 - Khu phố 3 - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12- Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Anh ruột:  Võ Văn Kiệt        Sinh năm: 1987   tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc:   Kinh      Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn bán

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1987 đến 1993: Còn nhỏ ở với gia đình

- Từ năm 1993 đến 1998: Học sinh Trường Tiểu học Phước Vĩnh An

- Từ năm 1998 đến 2002: Học sinh Trường THCS Phước Vĩnh An

- Từ năm 2002 đến 2003: Học sinh Trường THPT Củ Chi


- Từ năm 2003 đến nay: Buôn bán


- Hiện nay đang cư trú tại: Số 6A - Tổ 9B - Đường Hương Lộ 2 - Ấp 3 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
6. Ông nội:  Võ Văn Tòng 

Sinh năm: 1937  tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: xã Trung lập Hạ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:  Nông dân - mất năm 1996 mất vì tuổi già 

Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1937 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình tại địa chỉ - Ấp Trảng Lắm- Xã Trung Lập Hạ - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông nghiệp và buôn bán tại Ấp Trảng Lắm- Xã Trung Lập Hạ - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1960: Làm nông và buôn bán tại Ấp Trảng Lắm - Xã Trung Lập Hạ - Huyện Củ Chi -Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 1960: Nhập ngũ tại Ấp Trảng Lắm - Xã Trung Lập Hạ - Huyện Củ Chi -Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 1960 đến 1975: Hoạt động cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
- Từ năm 1975 đến 1976: Đảng Cộng Sản Việt Nam cử đi học lớp bổ túc văn hóa đào tạo cán bộ sau đó được bố trí nhiệm vụ tại trại chăn nuôi bò ở Đồng Nai.
- Từ năm 1976 đến 1977: Công tác tại công ty Khách sạn ăn uống tỉnh Đồng Nai . 
- Ngày 1/7/1977: được kết nạp Đảng Cộng Sản Việt Nam tại trường học Bổ túc Vũng Tàu.
- Từ năm 1978 đến 1996: làm ruộng tại địa chỉ Ấp 2- Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh
- Bệnh mất năm 1996 tại địa chỉ Ấp 2 -Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
7. Bà nội: Hồ Thị Nể         Sinh năm: 1937  tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quê quán: xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân tộc:   Kinh         Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1937 đến 1942: còn nhỏ, ở với gia đình đi học


- Từ năm 1942 đến 1945: đi học trường làng tại Ấp 2 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Làm nông nghiệp tại Ấp 2 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến nay 2022: Làm nông nghiệp tại Ấp 2 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 2 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
8. Ông ngoại: Tô Văn Nhỏ 
Sinh năm:  1947  tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Tân Thông Hội- Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc:   Kinh          Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1947 đến 1954: Còn nhỏ ở với gia đình và đi học 

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1958: Học trường làng tại xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 1958 đến 1969: Làm nông nghiệp tại ấp Bàu Sim - xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 1969 đến 1975: Bị bắt đi quân dịch


- Từ năm 1975 đến nay: Làm nông nghiệp tại Ấp 3 - xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9B - đường Hương Lộ 2 - Ấp 3 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi -Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
9. Bà ngoại: Đặng Thị Chạnh
Sinh năm: 1948  tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Thị trần Củ Chi - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc:   Kinh          Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1948 đến 1954: còn nhỏ ở với gia đình tại Thị trần Củ Chi - Huyện Củ Chi - Thành phố  Hồ Chí Minh.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: Làm nông nghiệp tại ấp Bàu Sim - xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 1975 đến nay: Làm nông nghiệp tại Ấp 3 - xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9B - đường Hương Lộ 2 - Ấp 3 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi -Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
10. Cô ruột:  Võ Thị Phệt           Sinh năm: 1964      tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc:   Kinh           Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1964 đến 1975: còn nhỏ ở với gia đình và đi học

- Từ năm 1975 đến nay 2022: làm nông nghiệp tại Ấp 2 - Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi -Thành phố Hồ Chí Minh
- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 2 -  Xã Phước Vĩnh An -Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh 


* Thành tích khen thưởng: không

* Kỷ luật: không
Cô ruột:  Võ Thị Phượng     Sinh năm: 1978   tại Thành phố Hồ Chí Minh


Quê quán: Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc:   Kinh           Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nông dân

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1978 đến 1995: còn nhỏ ở với gia đình và đi học

- Từ năm 1990 đến nay: làm công nhân
Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 2 -  Xã Phước Vĩnh An - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: không


* Kỷ luật: không
11. Dì ruột: Tô Thị Thu Thủy     sinh năm: 1969   tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Tân Thông Hội- Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh

Dân tộc:   Kinh           Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Buôn bán

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1969 đến 1975 còn nhỏ ở với gia đình 

- Từ năm 1976 đến nay: buôn bán
Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9 - đường Hương Lộ 2 - ấp 3 - xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh


* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
Dì ruột: Tô Thị Thu Hồng     sinh năm: 1971   tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Tân Thông Hội- Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh


Dân tộc:   Kinh           Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Giáo viên

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1971 đến 1975 còn nhỏ ở với gia đình 


- Từ năm 1976 đến 1992: ở với gia đình  và đi học

- Từ 1992 đến nay 2022: giáo viên trường Tiểu học trần Văn Chẩm - xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh;

Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9 - đường Hương Lộ 2 - ấp 3 - xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không

Dì ruột: Tô Thị Thu Hà    sinh năm: 1973   tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh


Dân tộc:   Kinh     Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Nhân viên 

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1973 đến 1975 còn nhỏ ở với gia đình 


- Từ năm 1975 đến 1990: ở với gia đình  và đi học

- Từ năm 1990 đến 2015: làm công nhân


- Từ năm 2015 đến nay: nhân viên Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: 98/85 Phan Huy Ích - Phường 15- Quận Tân Bình -Thành phố Hồ Chí Minh.


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không

Dì ruột: Tô Thị Thu An     sinh năm: 1980   tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Tân Thông Hội - Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh


Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Buôn bán

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1980 đến 1985 còn nhỏ ở với gia đình 


- Từ năm 1985 đến 2001: ở với gia đình và đi học 


- Từ năm 2001 đến nay: buôn bán


- Hiện nay đang cư trú tại: Tổ 9 - đường Hương Lộ 2 - ấp 3 - xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không

Dì ruột: Tô Thị Thu Xuân     sinh năm: 1983   tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Tân Thông Hội- Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh


Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: nhân viên văn phòng

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1983 đến 2004: còn nhỏ ở với gia đình và đi học

- Từ năm 2004 đến nay: Nhân viên Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng - Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: 98/85 Phan Huy Ích - Phường 15- Quận Tân Bình -Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không

12. Chú ruột: Võ Văn Lành   Sinh năm:  1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán: xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi -Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nông dân
* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1976 đến 1990: còn nhỏ ở với gia đình và đi học

- Từ năm 1990 đến nay 2022: làm nông nghiệp tại Ấp 2 - xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 2 - xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi- Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
13. Cậu ruột:  Tô Văn Lâm    Sinh năm: 1977   tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Quê quán: xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân tộc:   Kinh         Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Cán bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1977 đến 1999: ở với gia đình và đi học


- Từ năm 1999 đến nay: Cán bộ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: Chung cư Tô Hiến Thành - Phường 14 - Quận 10 -Thành phố Hồ Chí Minh

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
Cậu ruột: Tô Bình Phương  Sinh năm: 1985  tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: xã Tân Thông Hội - huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân tộc:   Kinh         Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Kinh doanh 

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1985 đến 2006: ở với gia đình và đi học

- Từ năm 2006 đến 2020: Nhân viên Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

- Từ năm 2020 đến nay: kinh doanh tự do

- Hiện nay đang cư trú tại: Ấp 3 - xã Phước Vĩnh An - huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

* Thành tích khen thưởng: không

* Kỷ luật: không
* Bên vợ (hoặc chồng).
14. Bố vợ (hoặc chồng)  Phạm Văn Oanh    Sinh năm 1951  tại Tỉnh Thái Bình.

Quê quán: xã Bách Thuận - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: đã mất tháng 12 năm 2010 do bị bệnh

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1951 đến 1954: còn nhỏ sống với gia đình tại xã Bách Thuận - huyện Vũ Thư -tỉnh Thái Bình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1983: ở với gia đình và đi học tại xã Bách Thuận - huyện Vũ Thư -tỉnh Thái Bình.

- Từ năm 1984 đến 2006: sinh sống và làm nông tại thôn 12- xã Eatu - thành phố Buôn Ma Thuột- tỉnh Đăklăk

- Từ năm 2006 đến tháng 11 năm 2010: ờ nhà dưỡng bệnh tại địa chỉ 320/3/27- tổ 22-khu phố 3A - đườngTTH21- Phường Tân Thới Hiệp- Quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh
- Hiện nay đang cư trú tại: Tháng 12/2010 chết do bị bệnh suy thận. Không tham gia các tổ chức chính trị.

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
15. Mẹ vợ (hoặc chồng) Nguyễn Thị Ngọt    Sinh năm: 1957   tại tỉnh Thái Bình.

Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nội trợ

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1957 đến 1984: còn nhỏ sống với bố mẹ tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

- Từ năm 1984 đến 2006: : sinh sống và làm nông tại thôn 12, xã Eatu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăklăk

- Từ năm 2006 đến 2017: sinh sống tại số nhà 320/3/27- tổ 22 - khu phố 3A đườngTTH21- Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12- thành phố Hồ Chí Minh. 


- Từ 2017 đến nay 2022: sinh sống tại số nhà 204/7- tổ 14- khu phố 3- đường Nguyễn Thị Đặng - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12- thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đang cư trú tại: 204/7- tổ 14- khu phố 3- đường Nguyễn Thị Đặng - Phường Tân Thới Hiệp - Quận 12- thành phố Hồ Chí Minh .

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
16. Anh vợ (hoặc chồng)  Phạm Văn Cường     Sinh năm 1980   tại Tỉnh Thái Bình

Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không
Nghề nghiệp: Cán bộ tại Tổng công ty dầu Việt Nam.

Là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam
- Từ năm 1980 đến 2005: còn nhỏ, ở với gia đình đi học
- Từ năm 2005 đến 2006 : nhân viên công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình 
- Từ năm 2006 đến nay làm tại Ban thanh tra pháp chế Tổng công ty dầu Việt Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: khu biệt thự Hoàng Gia- đường D5- trung tâm hành chính Dĩ An - thị xã Dĩ An- tình Bình Dương
17. Chị vợ (hoặc chồng) Phạm Thị Loan     Sinh năm: 1979 tại Tỉnh Thái Bình

Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh         Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Phóng viên

- Từ năm 1979 đến 2004: còn nhỏ, ở với gia đình đi học

- Từ năm 2005 đến nay: làm phóng viên cho tạp chí Thế Giới Ảnh – Trung tâm truyền thông Tiềm năng Việt.
- Hiện nay đang cư trú tại 158/90/5 đường Lâm Thị Hố - khu phố 11- phường Tân Chánh Hiệp - quận 12 - thành phố Hồ Chí Minh.
18. Ông nội vợ (hoặc chồng)  Phạm Văn Thụ      Sinh năm:1935    tại Tỉnh Thái Bình

Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh         Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Đã mất năm 1954 do bị bệnh

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1935 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: Làm nông nghiệp tại xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

- Hiện nay đang cư trú tại: Mất năm 1954 do bị bệnh

* Thành tích khen thưởng: Không 

* Kỷ luật: Không
 19. Bà nội vợ (hoặc chồng) Phạm Thị Kẹo    Sinh năm: 1933   tại Tỉnh Thái Bình

Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh         Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: đã mất năm 2010

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1933 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình đi học

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954 làm nông nghiệp tại xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975

- Từ năm 1954 đến 2005: sinh sống tại xã EATU- thành phố Buôn Ma Thuộc- tỉnh Đăklăk

- Từ năm 2005 đến 2010: sinh sống tại tại 320/3/27 Tổ 22- khu phố 3A- đường TTH21- phường Tân Thới Hiệp- Quận 12- thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiện nay đang cư trú tại: đã mất năm 2010 do tuổi già

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
20. Ông ngoại vợ (hoặc chồng) Nguyễn Đình Hòe  Sinh năm 1925  tại thành phố Hồ Chí Minh

Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Đã mất năm 2000 do bị bệnh

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1925 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình và làm nông

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông nghiệp tại xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 2000: làm nông nghiệp tại xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

- Hiện nay đang cư trú tại: đã mất năm 2000 do bị bệnh

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
21. Bà ngoại vợ (hoặc chồng) Lê Thị Sửu    Sinh năm 1928  tại Tỉnh Thái Bình

Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông nghiệp

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945


- Từ năm 1928 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình và làm nông

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954


- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông nghiệp tại xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến nay: làm nông nghiệp tại xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

- Hiện nay đang cư trú tại: xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
22.  Dì vợ (hoặc chồng) Nguyễn Thị Huế    Sinh năm 1962  tại Tỉnh Thái Bình

Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1962 đến 1975: còn nhỏ ở với gia đình đi học.

- Từ năm 1975 đến nay: làm nông nghiệp tại xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

- Hiện nay đang cư trú tại: xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
Dì vợ (hoặc chồng) Nguyễn Thị Thu     Sinh năm 1968  tại Tỉnh Thái Bình


Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.


Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông nghiệp

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1968 đến 1975: còn nhỏ ở với gia đình đi học.


- Từ năm 1975 đến nay: làm nông nghiệp tại xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

- Hiện nay đang cư trú tại: xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
Dì vợ (hoặc chồng)  Nguyễn Thị Tân       Sinh năm: 1971    tại Tỉnh Thái Bình


Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.


Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông nghiệp

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1971 đến 1975: còn nhỏ ở với gia đình


- Từ năm 1975 đến nay: làm nông nghiệp tại xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

- Hiện nay đang cư trú tại: xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 


* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
23. Bác vợ ( hoặc chồng)  Nguyễn Đình Hiệp    Sinh năm 1955  tại Tỉnh Thái Bình

Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.

Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: làm nông nghiệp

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1954 đến 1975: còn nhỏ ở với gia đình và đi học

- Từ năm 1975 đến nay: làm nông nghiệp tại 447 tổ 45- phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Hiện nay đang cư trú tại: 447 tổ 45- phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

* Thành tích khen thưởng: Không

* Kỷ luật: Không
Bác vợ ( hoặc chồng)  Nguyễn Thị Yên   Sinh năm 1951  tại Tỉnh Thái Bình


Quê quán: xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình.


Dân tộc:   Kinh        Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


a, Giai đoạn từ nhỏ đến 1945

b, Giai đoạn từ năm 1945 - 1954

c, Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


- Từ năm 1951 đến 1975: còn nhỏ ở với gia đình và đi học


- Từ năm 1975 đến nay: làm nông nghiệp tại xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

- Hiện nay đang cư trú tại: xóm 4- thôn Trung Hòa- xã Bách Thuận- huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình 

* Thành tích khen thưởng: Không


* Kỷ luật: Không
TỰ NHẬN XÉT
- Luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, luôn tự kiểm điểm, phê bình để nâng cao đạo đức lối sống và phẩm chất chính trị của bản thân.

- Sống hòa đồng với mọi người trong công việc và sinh hoạt, luôn rèn luyện bản thân để sống khỏe và lành mạnh, góp phần phát huy xây dựng tổ chức đoàn thể nơi công tác phát triển vững mạnh hơn.

- Luôn cố gắng học hỏi, trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt các công việc được giao, có tinh thần trách nhiệm với công việc, cố gắng hoàn thiện bản thân để nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến xây dựng của đồng nghiệp và mọi người xung quanh
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng, chính xác và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch


TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2022


Ký tên


Võ Thị Kim Thư                                  
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